Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

I. Thông tin chung về nhiệm vụ
1. Tên đề tài
Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-35/16
Thuộc nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ
- Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới được Bộ công an tiếp nhận và triển khai sản xuất phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

- Sản xuất và thử nghiệm 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới theo tiêu chuẩn.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Sơn Hải

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài:

· Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an
· Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
· Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an
5. Tổng kinh phí thực hiện:



   9.350 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

    9.350 triệu đồng.

                 Kinh phí từ nguồn khác:

           0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: tháng 10/2016; 


Kết thúc: tháng 10/2019.
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: không
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ 

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Đỗ Sơn Hải
	Tiến sĩ
	Trung tâm phát triển công nghệ cao

	2
	Lương Như Hải
	Tiến sĩ
	Trung tâm phát triển công nghệ cao

	3
	Lê Văn Thụ
	Tiến sĩ
	Viện Kỹ thuật Hoá – Sinh và Tài liệu nghiệp vụ

	4
	Nguyễn Văn Thao
	Tiến sĩ
	Trung tâm phát triển công nghệ cao

	5
	Ngô Trịnh Tùng
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Hóa học

	6
	Nguyễn Tuấn Hồng
	Tiến sĩ
	Trung tâm phát triển công nghệ cao

	7
	Vương Văn Trường 
	Thạc sĩ
	Viện Kỹ thuật Hoá – Sinh và Tài liệu nghiệp vụ

	8
	Vũ Đình Ly
	Thạc sĩ
	Viện Kỹ thuật Hoá – Sinh và Tài liệu nghiệp vụ

	9
	Trần Minh Thúy
	Thạc sĩ
	Viện Kỹ thuật Hoá – Sinh và Tài liệu nghiệp vụ

	10
	Nguyễn Thị Mùa
	Tiến sĩ
	Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ


II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
Thời gian: tháng 01/2020
Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Sản phẩm khoa học
1.1. Các sản phẩm được hoàn thành đầy đủ theo nội dung hợp đồng, đạt yêu cầu chất lượng và số lượng đăng ký. 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành

a) Sản phẩm dạng I

	STT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1


	Chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3%
	kg
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3%

- Độ nở: 5,5-20 lần
- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (≤ 300s)
- Mức chống cháy: D                      (≥ 300s)
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3%

- Độ nở: 5,6 lần
- Thời gian bán hủy:  4,3 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (204s)
- Mức chống cháy: D (503s)

	2
	Chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 1%
	kg
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 1%

- Độ nở: 5,5-20 lần
- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (≤ 300s)
- Mức chống cháy: D                       (≥ 300s)
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 1%.
- Độ nở: 5,7 lần
- Thời gian bán hủy: 4,4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (260s)
- Mức chống cháy: D (542s)

	3
	Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%
	kg
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%
- Độ nở: 5,5-20 lần
- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (≤ 300s)
- Mức chống cháy: D                     (≥ 300s)
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%
- Độ nở: 5,6 lần
- Thời gian bán hủy: 4,4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (232s)
- Mức chống cháy: D (≥ 525s)

	4
	Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3%
	kg
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3%
- Độ nở: 5,5-20 lần
- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (≤ 180s)
- Mức chống cháy: B                        (≥ 600s)
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3%
- Độ nở: 5,7 lần
- Thời gian bán hủy: 4,5 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (170s)
- Mức chống cháy: D (742s)

	5
	Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 1%
	kg
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 1%
- Độ nở: 5,5-20 lần
- Thời gian bán hủy: ≥ 4 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (≤ 300s)
- Mức chống cháy: D (≥ 300s)
	- 1000 kg Chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 1%
- Độ nở: 5,5 lần
- Thời gian bán hủy: 4,5 phút
- Hệ số lan truyền: > 0
- Hiệu quả dập cháy: Cấp I (165s)
- Mức chống cháy: D (710s)

	6
	Hệ pilot (kèm theo bản vẽ thiết kế) đáp ứng yêu cầu sản xuất thử nghiệm các SP
	Hệ
	- Công suất 500kg/mẻ.
- Các hợp phần của hệ được chế tạo bằng inox.
- Nguyên liệu lỏng được định lượng bằng điều khiển tự động.
	- Công suất 500kg/mẻ.
- Các hợp phần của hệ được chế tạo bằng inox.
- Nguyên liệu lỏng được định lượng bằng điều khiển tự động.


b) Sản phẩm Dạng II:

	TSTT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được

	1
	Quy trình công nghệ chế tạo chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước sử dụng nước biển 3%
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế 

	2
	Quy trình công nghệ chế tạo chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước sử dụng nước biển 1%
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế

	3
	Quy trình công nghệ chế tạo chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0.5%
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế 

	4
	Quy trình công nghệ chế tạo chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3%
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế 

	5
	Quy trình công nghệ chế tạo chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 1%
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất
	Quy trình đầy đủ, chi tiết, có khả năng ứng dụng vào thực tế 

	6
	Các báo cáo nội dung nghiên cứu khoa học
	Khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu của đề tài
	Khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu của đề tài

	7
	Hồ sơ kiểm tra đặc tính kỹ thuật về hiệu quả dập cháy, khả năng chống cháy lại đối với từng loại sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Đầy đủ, chính xác theo yêu cầu đề ra
	Đạt theo TCVN

	8
	Báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế để giá chất lượng sản phẩm tại một số đơn vị Cảnh sát PCCC theo quy định hiện hành  
	Đầy đủ, chính xác theo yêu cầu đề ra
	Đầy đủ, chính xác theo yêu cầu đề ra

	9
	Báo cáo tổng kết khoa học của đề tài
	Khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu của đề tài
	Khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu của đề tài

	10
	Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường đối với chế tạo sản phẩm và sử dụng sản phẩm trong phòng cháy, chữa cháy
	Đầy đủ, chính xác theo yêu cầu đề ra
	Đầy đủ, chính xác


c) Sản phẩm Dạng III:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học

cần đạt
	Số lượng, nơi công bố

(Tạp chí, nhà xuất bản)

	
	
	Theo

kế hoạch
	Thực tế

đạt được
	

	1
	Bài báo trong nước
	03
	05
	Công bố tổng cộng 04 bài đăng trên Tạp chí Hóa học và 01 bài đăng trên Hội nghị
1. Study and selection of surfactant systems to use for manufacture aqueous film-forming foam concentrate (AFFF); Tạp chí Hóa học, T. 56(3E12), 266-271, 2018.
2. Optimization of the surfactant systems for aqueous film-forming foam concentrates (AFFF); Vietnam Journal of Chemistry, 57(2E1,2), 316-321, 2019
3. Study and selection of surfactant systems to use for manufacture alcohol resistant aqueous film-forming foam concentrate (AR-AFFF); Vietnam Journal of Chemistry, 57(2E1,2), 149-154, 2019.
4. Nghiên cứu ảnh hưởng của natri silicat đến tính chất bọt chữa cháy tạo màng nước; Tạp chí hóa học, 57(6e12), 2019
5. Tối ưu hóa hệ chất hoạt động bề mặt bền nhiệt sử dụng trong bọt chữa cháy tạo màng nước (AFFF); Hội nghị các nhà khoa học trẻ lần thứ IV, Hà Nội, 2018.

	2
	Dự thảo 03 TCVN - AN về tiêu chuẩn sản phẩm trong lĩnh vực an ninh
	03
	03
	- Đã xây dựng được dự thảo TCVN về tiêu chuẩn của sản phẩm trong lĩnh vực an ninh


e) Sản phẩm khác: Tham gia đào tạo 01 học viên Cao học chuyên ngành Hóa phân tích và 01 NCS chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học 
2. Những đóng góp mới của nhiệm vụ
- Đã nghiên cứu và xây dựng được công thức lõi chế tạo 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy phục vụ cho nhu cầu cấp bách của lực lượng PCCC, phù hợp với phương tiện chữa cháy hiện đại, công nghệ cao (công nghệ phun bọt CAFS, one-seven...), giải quyết được các đám cháy phức tạp, đa dạng, đa nguồn gốc (sử dụng nước biển hoặc nước ngọt để chữa cháy, chữa cháy được đám cháy xăng, etanol, đám cháy hỗn hợp...).

- Các sản phẩm chất tạo bọt chữa cháy đã chế tạo được của đề tài sử dụng chất hoạt động bề mặt flo hóa mạch C ngắn (C4-C6) giúp cải thiện khả năng phân hủy sinh học và giảm độc tính của chất tạo bọt chữa cháy.

- Chế tạo được sản phẩm bọt chữa cháy có nồng độ đậm đặc (chất tạo bọt tạo màng nước 0,5%), giúp thuận tiện trong tác nghiệp PCCC, tiết kiệm chi phí vận chuyển, lưu kho, không gian lưu trữ... 

- Đã nâng cấp được hệ dây chuyền từ thủ công, công suất thấp sang bán tự động chế tạo 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy với công suất 500kg/mẻ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

3. Hiệu quả của nhiệm vụ
a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ
Nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và công nghệ chế tạo vật liệu mới của các tổ chức tham gia, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu bọt chữa cháy. Góp phần định hướng nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm chất tạo bọt chữa cháy trên cơ sở các hệ vật liệu tổ hợp mới gia cường bằng vật liệu thân thiện môi trường nhằm tạo ra các sản phẩm có tính chất phân hủy sinh học nhanh phục vụ các hoạt động phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tạo ra hướng mới trong lĩnh vực nghiên cứu chất tạo bọt chữa cháy chất lượng cao tăng cường tính năng của các sản phẩm ứng, đa dạng hóa các loại công cụ hỗ trợ, đáp ứng đầy đủ và tốt hơn cho các lực lượng PCCC.

b) Hiệu quả về kinh tế - xã hội 

Kết quả nghiên cứu và sản phẩm của nhiệm vụ sẽ được chủ động triển khai sản xuất, tiến tới thay thế dần các sản phẩm nhập ngoại, phục vụ các hoạt động đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và bảo an ninh, quốc phòng. Sản phẩm tạo ra có chất lượng tương đương và hiệu quả kinh tế hơn so với việc phải nhập ngoại.



Tạo ra các sản phẩm mới có hiệu quả dập cháy đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, chất lượng tương đương với nước ngoài, không phải nhập ngoại, đáp ứng nhu cầu bảo đảm an toàn con người và xã hội, chữa cháy được nhiều loại đám cháy và trong nhiều địa hình khác nhau. Sản phẩm tạo thành có giá thành thấp hơn nhập ngoại và có thể chủ động nghiên cứu, triển khai sản xuất ở trong nước./.
7

